Giáo án – Hoá học 12 – Kết nối tri thức

Tiết 13,14       BÀI 9. AMINO ACID VÀ PEPTIDE
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid. 
· [bookmark: _GoBack]Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hòa tan). 
· Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hóa; phản ứng trùng ngưng của ɛ- và ω- amino acid).  
· Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di).
· Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.
· Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của peptide (phản ứng thủy phân, phản ứng màu biuret).
· Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.
2. Năng lực
Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động giao tiếp trong nhóm, trình bày rõ ý tưởng cá nhân và hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thu thập và làm rõ thông tin có liên quan đến vấn đề; phân tích để xây dựng được các ý tưởng phù hợp.
Năng lực đặc thù: 
· Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nhận ra, giải thích được vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức hoá học.
· Năng lực tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hoá học: 
· Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình tìm hiểu vấn đề và kết quả tìm kiếm.
· Viết được báo cáo quá trình tìm hiểu.
· Năng lực nhận thức hoá học:
· Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid. 
· Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hòa tan). 
· Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hóa; phản ứng trùng ngưng của ɛ- và ω- amino acid).  
· Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di).
· Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.
· Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của peptide (phản ứng thủy phân, phản ứng màu biuret).
· Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.
3. Phẩm chất
· Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Cẩn trọng, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Tài liệu: SGK, SGV Hóa học 12, các hình ảnh, video liên quan đến bài học.
· Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu.
2. Đối với học sinh
· Tài liệu: SGK Hóa học 12. 
· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học theo yêu cầu của GV. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Huy động được vốn hiểu biết, kĩ năng có sẵn của học sinh (về acid – base Brnsted, cân bằng trong dung dịch, carboxylic acid, phản ứng ester hóa, amine,…) để chuẩn bị cho bài học mới; học sinh cảm thấy vấn đề sắp học rất gần gũi với mình.
- Kích thích sự tò mò, khơi dậy hứng thú của học sinh về chủ đề sẽ học; tạo không khí lớp học sôi nổi, chờ đợi, thích thú.
- Học sinh trải nghiệm qua tình huống có vấn đề, trong đó chứa đựng những nội dung kiến thức, những kĩ năng để phát triển phẩm chất, năng lực mới. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi để tìm các từ hàng ngang, sau đó tìm từ chìa khóa liên quan đến bài học. 
c. Sản phẩm: HS tìm được từ khóa liên quan đến bài học.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi ô chữ, yêu cầu: Em hãy trả lời các câu hỏi sau để tìm được từ khóa.
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Câu 1: Tên hormone sinh ra ở tuyến tụy, có vai trò điều tiết lượng đường trong máu.
Câu 2: Cụm từ chỉ sự rất quan trọng và cần thiết, không thể thiếu được.
Câu 3: Cụm từ chỉ sự tồn tại với các biểu hiện sinh học như trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản.
Câu 4: Tên gọi chung của những đại phân tử, gồm nhiều amino acid liên kết lại với nhau, tạo cơ sở nền tảng cho sự sống.
Câu 5: Cụm từ chỉ hệ gồm hai điện tích điểm bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu.
Câu 6: Môi trường dung dịch làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.  
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, tham gia trò chơi và suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV. 
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi:
Câu 1: Insulin.
Câu 2: Thiết yếu.
Câu 3: Sự sống.
Câu 4: Protein.
Câu 5: Lưỡng cực.
Câu 6: Base.
Từ khóa: Lysine.  
- Các HS khác lắng nghe để nhận xét câu trả lời của bạn mình.
- GV khuyến khích HS có thể có nhiều ý kiến khác nhau. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét của câu trả lời HS, dẫn dắt HS vào bài học: Lysine là một trong các amino acid thiên nhiên thiết yếu cho sự sống, tham gia cấu tạo nên protein và các hormone như insulin. Phân tử lysine tồn tại ở dạng ion lưỡng cực và dung dịch lysine có môi trường base. Vậy amino acid là gì? Ngoài lysine, còn có amino acid nào khác? Các amino acid đó có đặc điểm giống hay khác đặc điểm của lysine? Để đi tìm câu trả lời, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay Bài 9 –  Amino acid và peptide.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2. Tìm hiểu về cấu tạo của amino acid 
a. Mục tiêu: HS trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử amino acid.
b. Nội dung: HS quan sát hình GV cung cấp, đọc thông tin trong SGK trang 42 và trả lời các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đặc điểm cấu tạo phân tử amino acid.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát mô hình dạng tồn tại của amino acid.
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- GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức về thuyết acid - base, trả lời câu hỏi: Trên cơ sở lí thuyết acid – base thì các nhóm -NH2, -COOH có tính acid hay base? 
- GV nêu câu hỏi mở rộng: Theo em, tại sao amino acid có thể tồn tại ở dạng ion lưỡng cực trong dung dịch?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS quan sát hình và mô hình, đọc thông tin trong bài để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết); ghi lại những HS tích cực, những HS chưa tích cực để điều chỉnh.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 - 3 HS xung phong trả lời:
* Trả lời câu hỏi của GV:
+ Tính acid: -COOH; tính base: -NH2.
+ Trong dung dịch, carboxylic acid nhường H+ và nhóm amine nhận H+, tạo ion dạng lưỡng cực.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận về đặc điểm cấu tạo của amino acid.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Amino acid
2. Đặc điểm cấu tạo
- Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng lưỡng cực do tương tác giữa nhóm -COOH và nhóm -NH2.



Hoạt động 3. Tìm hiểu về tính chất vật lí của amino acid
a. Mục tiêu: HS trình bày được các tính chất vật lí cơ bản (nhiệt độ nóng chảy, tính tan, trạng thái,…) của amino acid.
b. Nội dung: HS đọc thông tin trong SGK trang 42 và trả lời các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các tính chất vật lí cơ bản (nhiệt độ nóng chảy, tính tan, trạng thái,…) của amino acid.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát hình sau:
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- GV cung cấp thông tin: Mì chính là dẫn xuất của amino acid, có cấu tạo tương tự amino acid.
- GV yêu cầu HS dựa vào thông tin vừa được cung cấp kết hợp liên hệ thực tế, trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết trạng thái tồn tại, tính tan, màu sắc, vị của mì chính và dự đoán tính chất vật lí của các amino acid khác.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS quan sát hình, đọc thông tin trong bài để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết); ghi lại những HS tích cực, những HS chưa tích cực để điều chỉnh.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 - 3 HS xung phong trả lời:
* Trả lời câu hỏi của GV:
+ Mì chính là chất rắn, dạng tinh thể không màu, vị ngọt, tan tốt trong nước. 
+ Dự đoán tính chất vật lí của amino acid (DKSP).
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận về tính chất vật lí cơ bản của amino acid.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Amino acid
3. Tính chất vật lí
- Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn; khi ở dạng tinh thể, chúng không có màu.
- Nhiệt độ nóng chảy cao, thường tan tốt trong nước do tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.



Hoạt động 6. Tìm hiểu tính chất hóa học của peptide 
a. Mục tiêu: HS trình bày được tính chất hóa học cơ bản của peptide.
b. Nội dung: HS đọc thông tin trong SGK trang 44-45 và trả lời các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về tính chất hóa học cơ bản của peptide.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS liên hệ giữa cấu tạo của peptide với disaccharide và polysaccharide đã học, cho biết: Theo em, peptide có thể xảy ra phản ứng nào? Sản phẩm của phản ứng này là gì?
- GV tổ chức cho HS quan sát video (0:20-1:25) phản ứng màu biuret của peptide.
- GV yêu cầu HS: Nêu hiện tượng và cho biết ứng dụng của phản ứng.
- GV tổ chức cho HS vận dụng lí thuyết đã học để trả lời Câu hỏi và bài tập: Thủy phân không hoàn toàn tripeptide Val-Gly-Ala thu được các dipeptide nào? Viết phương trình hóa học minh họa phản ứng thủy phân hoàn toàn tripeptide này trong môi trường kiềm.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS đọc thông tin trong bài, quan sát video, suy nghĩ để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết); ghi lại những HS tích cực, những HS chưa tích cực để điều chỉnh.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 - 3 HS xung phong trả lời:
* Trả lời câu hỏi của GV:
+ Peptide có thể có phản ứng thủy phân tạo ra các peptide nhỏ hơn (thủy phân không hoàn toàn) hoặc tạo amino acid cấu thành (thủy phân hoàn toàn).
+ Hiện tượng: dung dịch có màu tím đặc trưng ⇒ dùng để nhận biết peptide (trừ dipeptide).
* Trả lời Câu hỏi và bài tập:
+ Thủy phân không hoàn toàn tripeptide Val-Gly-Ala thu được các dipeptide Val-Gly và Gly-Ala.
+ H2N-CH[CH(CH3)2]CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)COOH + 3NaOH → H2N-CH[CH(CH3)2]COONa + NH2-CH2-COONa + NH2-CH(CH3)COONa + H2O.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận về tính chất hóa học của peptide.
- GV chuyển sang nội dung luyện tập. 
	II. Peptide
3. Tính chất hóa học
a) Phản ứng thủy phân
- Peptide bị thủy phân bởi acid, base hoặc enzyme:
+ Thủy phân không hoàn toàn: tạo các peptide nhỏ hơn.
+ Thủy phân hoàn toàn: tạo các amino acid cấu thành nên peptide.
- Lưu ý: Trong môi trường acid hoặc base, các amino acid sẽ tác dụng với acid hoặc base để tạo muối tương ứng.
Ví dụ: 
H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH + H2O  2H2N-CH2-COOH
H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH + H2O + 2HCl → 2Cl-H3N+-CH2-COOH
H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH + 2NaOH → 2H2N-CH2-COONa + H2O
b) Phản ứng màu biuret
- Peptide có từ 2 liên kết peptide trở lên phản ứng với thuốc thử biuret (Cu(OH)2 trong môi trường kiềm) tạo dung dịch có màu tím đặc trưng ⇒ nhận biết peptide (trừ dipeptide).



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức đã học về khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học của amino acid và peptide.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học của amino acid và peptide. 
d. Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Amino acid là hợp chất hữu cơ
A. tạp chức.					B. hydrocarbon.		
C. carbonyl.					D. ketone. 
Câu 2. Tên thông thường của H2N-CH2-COOH là
A. Alanine.					B. Glycine.	
C. Lysine.					D. Valine.
Câu 3. Trong dung dịch, các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng
A. kết tủa.					B. phân tử trung hòa.	
C. ion lưỡng cực.				D. khí.
Câu 4. Cho 3,75 gam Glycine tác dụng với dung dịch hydrochloric acid thu được m gam muối. Giá trị của m gần nhất với
A. 4,12.		B. 5,58.		C. 7,51.		D. 6,74.
Câu 5. Hóa chất để phân biệt Ala-Val và Gly-Lys-Glu là
A. thuốc thử Tollens.			B. fructose.	
C. ethanoic acid.				D. thuốc thử biuret.
Câu 6. Chất không tạo ra khi thủy phân không hoàn toàn Ala-Gly-Glu-Val là 
A. Ala-Gly.		B. Gly-Val.		C. Ala-Gly-Glu.		D. Gly-Glu.
Câu 7 (THPTQG 2021). Chất nào sau đây là dipeptide?
A. Ala-Gly-Ala.				B. Ala-Ala-Ala.		
C. Gly-Gly-Gly.				D. Ala-Gly.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện làm bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày kết quả: 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	B
	C
	B
	D
	B
	D


- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
Nhiệm vụ 2: Trả lời câu hỏi của GV 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Peptide được cấu thành từ ba đơn vị -amino acid qua hai liên kết peptide được gọi là
A. dipeptide.						B. tripeptide.
C. tetrapeptide.					D. pentapeptide.
Câu 2: Phát biểu về tính chất của amino acid dưới đây là đúng hay sai?
a) Tính lưỡng tính.
b) Tính điện di.
c) Tác dụng với nước tạo thành muối.
d) Tính chất của nhóm amino và nhóm carboxyl.
Câu 3: Phát biểu về tính chất của peptide dưới đây là đúng hay sai?
a) Tham gia phản ứng thủy phân.
b) Có màu tím khi phản ứng với thuốc thử biuret (trừ dipeptide).
c) Không tan trong nước.
d) Có thể được tổng hợp từ các -amino acid.
Câu 4: Hãy tìm hiểu về lợi ích của amino acid và peptide trong việc bổ sung dinh dưỡng và cải thiện sức khỏe.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, làm bài tập theo yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày kết quả: 
Câu 1. B.
Câu 2. a) – đúng; 		b) – đúng;		c) – sai;		d) – đúng.
Câu 3. a) – đúng; 		b) – đúng;		c) – sai;		d) – đúng.
Câu 4. 
- Amino acid:
+ Vai trò cơ bản: Amino acid là các khối xây dựng cơ bản của protein. Chúng rất cần thiết trong việc tổng hợp protein và phát triển các mô trong cơ thể.
+ Bổ sung năng lượng và hỗ trợ phục hồi: Một số amino acid có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng. Chúng cũng giúp hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện.
+ Cải thiện chức năng miễn dịch: Lysine, Arginine,... giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.
+ Hỗ trợ chức năng tâm thần: Tryptophan giúp tổng hợp serotonin, có ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ.
- Peptide:
+ Kích thích sản xuất hormone: Các peptide như những chuỗi ngắn của amino acid có thể kích thích cơ thể sản xuất hormone, hỗ trợ quá trình trao đổi chất.
+ Cải thiện sức khỏe da: Một số peptide có tác dụng trong việc cải thiện độ đàn hồi và cấu trúc của da.
+ Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ: Peptide giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.
- GV chuyển sang nội dung vận dụng. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết được một số vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung: HS tìm hiểu, vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tập GV giao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về cách giải quyết được một số vấn đề trong thực tiễn.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Cho một amino acid (no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm amino và một nhóm carboxyl) có thành phần khối lượng  = 2:1. Tìm công thức phân tử, viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên amino acid theo danh pháp bán hệ thống.
Câu 2: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol: alanine, glutamic acid, lysine.
a) Sắp xếp các dung dịch trên theo thứ tự pH tăng dần.
b) Phân biệt các dung dịch trên bằng chỉ thị thích hợp.
Câu 3: Một -amino acid X có các đặc điểm cấu tạo sau:
- Chứa một nhóm chức amino và một nhóm chức carboxyl.
- Mạch carbon phân nhánh.
Cho m gam -amino acid trên tác dụng vừa đủ với 30 mL dung dịch HCl 0,4M, thu được 1,842 gam muối. Xác định công thức hóa học và gọi tên hệ thống và tên bán hệ thống của X.
Câu 4: Đặt dung dịch gồm glycine, lysine và glutamic acid ở pH = 6 vào trong điện trường để khảo sát hiện tượng điện di.
Hãy lựa chọn mỗi chất để điền vào ô tương ứng sau:
	Di chuyển về cực âm
	Không di chuyển
	Di chuyển về cực dương

	
	
	


Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, làm bài tập theo yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày kết quả: 
Câu 1. Gọi công thức của amino acid là CnH2n+1O2N.
 =  ⇒  = ⇒ n = 3 
Vậy công thức của amino acid là C3H7O2N:
	H2N-CH2-CH2-COOH
	CH3-CH(NH2)-COOH

	-aminopropionic acid
	-aminopropionic acid


Câu 2.
a) pH: Glutamic acid < Alanine < Lysine.
b) Sử dụng quỳ tím:
	Alanine
	Glutamic acid
	Lysine

	Không đổi màu
	Đổi màu hồng
	Đổi màu xanh


Câu 3. Số mol HCl đã phản ứng là:  = 0,4.0,03 = 0,012 (mol).
Phương trình hóa học: 
H2N-R-COOH + HCl → Cl-[H3N+-R-COOH]
0,012           0,012                 (mol).
⇒ Phân tử khối của muối = 153,5 ⇒ R = 56.
Công thức hóa học: 
[image: A chemical formula with letters and numbers
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2-amino-3-methylbutanoic (-aminoisovaleric acid).
Câu 4.
	Di chuyển về cực âm
	Không di chuyển
	Di chuyển về cực dương

	Lysine
	Glycine
	Glutamic acid


- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
- GV kết thúc tiết học.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học.
- Hoàn thành các bài tập trong SBT Hóa học 12.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 10 – Protein và enzyme. 


2

image3.jpeg




image4.png
CHpCHRCHCOCH
CH, NH,




image1.png




image2.png
R R
I | i
H;N—CH—COOH == H,N—CH—CO0

Dang phan ti trung hoa Dang ion lwdng cuc




